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Bài 10: ăc, âc 

ăăcc    ââcc  

   
 

tiền cắc mắc áo mặc áo 

 
  

trái gấc bậc thang nhấc tạ 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p  

an 
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ên 
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ôn 
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un 
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êm 

im 
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um 

at 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

c 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

ăc 
 

ắc bắc cắc đắc hắc lắc mắc 

ặc đặc giặc mặc nặc sặc tặc 
 

âc 
 

ấc bấc gấc nhấc nấc tấc xấc 

ậc bậc      
 

c 

 uc 
 ưc 

 ôc 
 oc 
 ec 
 âc 
 ăc 
 ac 

ư 
u 
ô 
o 
e 
â 
ă 
a 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ăc     âc 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

bậc thang mắc áo mặc áo 

nhấc tạ tiền cắc trái gấc 

 

     

1 

  

     

  
  

2 
              

     

  
  

3 
            

 

     

  
  

     

  
 

4 

     

  
 

  

5 
              

       

  

       

  

  

6 
          

 

Ngang 

2. 

 

3. 

 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

1. 

 

4. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ăc và gạch dưới những từ có 

vần âc.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Trúc bỏ những đồng tiền cắc để dành được 

vào ống heo. 

 

Mẹ dùng cái mắc áo bằng gỗ để treo áo 

sơ-mi của bố.   
Quân đã tự mặc quần áo khi mới năm tuổi. 

 

Bà ngoại Mai dùng trái gấc để nấu xôi. 

 

Bé Chúc thích đi lên đi xuống các bậc 

thang. 

 

Đắc dùng hết sức mình mới nhấc được quả 

tạ.  
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Trúc bỏ những đồng tiền cắc vào đâu? 

▪ Vào hộp giấy. ▪ Vào ngân hàng. ▪ Vào ống heo. 

Mẹ dùng cái mắc áo bằng gỗ để treo cái gì? 

▪ Áo sơ-mi. ▪ Cà-vạt. ▪ Quần. 

Khi năm tuổi, Quân đã tự làm gì? 

▪ Mang giày. ▪ Mặc quần áo. ▪ Tắm. 

Bà ngoại Mai dùng trái gì để nấu xôi? 

▪ Trái dừa. ▪ Trái gấc. ▪ Trái mít. 

Bé Chúc thích làm gì ở các bậc thang? 

▪ Chạy lên chạy xuống. ▪ Đi lên đi xuống. ▪ Lăn từ trên xuống. 

Đắc làm gì mới nhấc nổi quả tạ? 

▪ Dùng hết sức mình. ▪ Đứng thẳng. ▪ Khom lưng. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Truc bo nhưng đông tiên căc 

đê danh đươc vao ông heo.   

Me dung cai măc ao băng gô 

đê treo ao sơ-mi cua bô. 
 

Be Chuc thich đi lên đi xuông 

cac bâc thang.  
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Bà ngoài Mai dùng trãi gấc để nậu xôi.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Đắc dúng hết sức mình mỡi nhấc được quà tạ.  

(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

bậc thang, mặc, tiền cắc 

Trúc bỏ những đồng 

______________ để dành được 

vào ống heo.   

Quân đã tự ______________ 

quần áo khi mới năm tuổi. 

 

Bé Chúc thích đi lên đi xuống 

các ______________. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

trái gấc 

để nấu xôi 
bà ngoại Mai 

dùng 

cái mắc áo 

dùng 
áo sơ-mi của bố 

để treo 

mẹ 
bằng gỗ 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o r s u r n g ê 

b ậ c t h a n g s m 

ơ u b x l ô g m k ặ 

h e ư y d a h t n c 

đ g ắ m ắ c á o h ư 

â ấ g h t đ u ă ấ r 

s c t p q ầ a m c s 

r n ấ t i ề n c ắ c 

q p x t v i ơ n ê i 

 

   
 

 
  

tiền 

cắc 

mắc áo mặc gấc bậc 

thang 

nhấc 

 


